
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu 

           - Tên Dự toán: Mua sắm trang thiết bị tập luyện, thi đấu của Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục, Thể thao Nghệ An. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01:   Mua sắm trang thiết bị tập luyện, thi đấu của Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An. 

- Tên Chủ đầu tư:Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An. 

- Nguồn vốn: Kinh phí không thực hiện tự chủ, được giao tại Quyết định số 

5435/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ 

An về việc giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2025. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 30 ngày. 

- Địa điểm cung cấp:Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao Nghệ 

An Địa chỉ: Khối 3, phường Thành Vinh, Nghệ An; 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 đến nay (Nhà thầu có cam kết 

cung cấp hàng hóa mới 100%) 

- Có Catalogue của hàng hóa dự thầu ( Nếu có). 

- Nhà thầu phải có nguồn gốc xuất xứ khi cung cấp hàng hóa.   

- Trong thời hạn bảo hành Nhà thầu có cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành, 

cung cấp hàng hoá thay thế và các dịch vụ sau bán hàng.  

- Bảo hành tại địa điểm cung cấp, sử dụng hàng hoá. 

 

TT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật 

B Trang bị chung    

1 Giày tập thể lực 

Chất liệu: cao su tổng hợp, chất liệu vải thô siêu bền và 

màu trắng rất đẹp mắt. Giày rất nhẹ, thân giày  làm từ lớp 

lót bông tạo cảm giác dễ chịu khi đi vào chân. 

Size: Từ 36 đến 44 



2 Giày Thể thao  

Chất liệu: Phần thân được làm từ vải dệt cao cấp phối 

lưới kết hợp công nghệ thoáng khí giúp thấm hút mồ hôi 

cực kỳ tốt mang lại sự thoải mái khi vận động. Phần đế 

được làm từ Phylon siêu nhẹ, cao su kép chống trượt nên 

trọng lượng giày khá nhẹ vì thế sẽ dễ dàng di chuyển và 

đi bất kỳ nơi nào mà không cần lo ngại về trọng lượng 

Size: Từ 35 đến 44. 

3 Quần áo cộc 

Chất liệu: Được làm từ chất liệu thun poly 2 da dệt vải 

Interlock, độ co dãn tốt, hợp thời trang và dộ bền cao. 

Màu sắc: Trắng, vàng, xanh, cam 

Size: từ S đến XXXL 

4 
Quần áo 

Suveterman 

Chất liệu: Thun nỉ, thành phần Polyester cao cấp bền bỉ 

và có độ co giãn tốt, không xù, không nhăn. Áo được in 

chuyển nhiệt họa tiết hoa văn, bền màu với thời gian. 

Khóa kéo mượt mà và cổ áo thiết kế độ cao vừa đủ không 

gây khó chịu Được thiết kế thích hợp cho người chơi thể 

thao cũng như mặc hàng ngày. 

Kích thước: XS-4XL 

5 Còi 

Chất liệu: Được làm từ nhựa cao cấp, không hột, tiếng 

kêu đanh và vang xa. Còi có dây đeo cổ giúp dễ dàng hơn 

khi sử dụng. 

Màu sắc: đỏ, đen, xanh lam, xanh chuối 

6 
Đồng hồ bấm 

giây 

Chất liệu: Dây đeo và vỏ đồng hồ làm bằng nhựa. Mặt 

tròn, vỏ màu bạc. 

Độ chính xác: 1/100s 

Pin: CR-2032 

7 Tất Thể thao 

Chất liệu: Chất liệu len co giãn, mềm mại có khả năng 

giữ ấm, thấm hút mồ hôi nhanh chóng, mang lại cảm giác 

thoải mái.  Chun tất mềm không gây hằn lên da chân, 

màu xám. 

C 
Trang bị tập 

luyện và thi đấu 
  

I 
Môn Võ Cổ 

truyền 
  

1 Găng 

Chất liệu da Microfiber, thiết kế thoáng khí qua giữa lòng 

bàn tay. Găng thiết kế kiểu Velcro ( dây dán nhám), dễ 

mặc và thoải mái; Form chứa bên trong được đúc thông 

qua việc tạo bọt PU hấp thụ năng lượng hiệu quả 

Sản phẩm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 



2 Lămpơ to 

- Màu sắc: đỏ, trắng 

- Kích thước sản phẩm: 60 x 40 x 10 cm (dài x rộng x 

cao). 

- Chất liệu: Giả da + mút,  PU, EVA với đường may chắc 

chắn và độ bền cao. 

- Đích đá là dụng cụ võ thuật chuyên dùng để tập luyện 

các đòn đá chân, đấm khi tập võ. 

3 Lămpơ nhỏ 

- Màu sắc: Đỏ + đen và Xanh + đen. 

- Kích thước: 40 x 20 x 10 cm. 

- Đích đá vuông kangruihoặc tương đương được làm từ 

chất liệu vải cao cấp và da tổng hợp. Bên trong đệm lót 

EVA, các đường may chắc chắn, chịu được các cú đá với 

lực mạnh. 

4 Võ phục thi đấu 

- Áo thun ba lỗ: Logo Võ Cổ Truyền được in ở ngực trái 

với kích thước đường kính không quá 10cm. Sau lưng áo 

in chữ VOCOTRUYEN + TÊN ĐƠN VỊ. 

- Quần short màu đen trên đầu gối. 

5 
Võ phục tập 

luyện 

- Màu sắc : đen , đỏ , xanh  

- Chất liệu : Polyester 100% 

6 Bảo vệ răng 

Chất liệu: EVA. Màu trắng, có thể định hình theo hình 

dạng răng, chống va đập và giảm chấn 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

7 Mũ 

Chất liệu da Microfiber, thiết kế thoải mái và thoáng khí; 

loại Velcro ( dây dán nhám) đôi có thể điều chỉnh, không 

dễ bị trượt; Form bên trong được đúc bằng thành phần 

bọt và miếng bọt biển hấp thụ năng lượng hiệu quả nhiều 

lớp với độ cứng khác nhau để bảo vệ phần đầu một cách 

hiệu quả. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

8 Áo giáp 

Chất liệu: Vải Oxford, lót xốp 

Thiết kế cổ tròn với đường ống hai lớp ở đường viền cổ 

áo cho xương thoải mái. Khóa kim loại dễ điều chỉnh. 

Lớp lót bên trong nhẹ, chống va đập mạnh. Bảo vệ ngực, 

bụng, xương sườn. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 



9 Ku ki 

May bằng da và vải lưới, thoáng khí, tiện lợi và thoải mái 

khi sử dụng, ổn định và chắc chắn, có thể điều chỉnh; bên 

ngoài được đúc bằng phương pháp phun ABS với hộp 

đựng bên trong bằng TPR có kết cấu mềm dẻo, khả năng 

chống va đập cao, thiết kế bảo vệ mép cong. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

10 Dây nhảy 

- Dây nhảy thể dục được làm từ chất liệu cao cấp, bền 

đẹp với kích thước 5 mm và chiều dài 2.8 m. 

- Tay cầm của dây nhảy thể dục được thiết kế chắc chắn 

và vừa tay của người tập. 

- Màu sắc: đỏ, đen và xanh. 

11 Bộ đồ ép cân 

Bộ quần áo ép cân Twinshoặc tương đương được làm từ 

chất liệu PVC tổng hợp cao cấp có khả năng giữ nhiệt 

cực tốt. 

Khi tập luyện, lớp chất liệu này giúp tối đa hóa lượng mồ 

hôi tiết ra như khi ở trong phòng xông hơi/chạy/tập thể 

dục, giữ lại nhiệt độ cơ thể và thúc đẩy quá trình đổ mồ 

hôi gấp nhiều lần bình thường. 

12 
Đích đấm gắn 

tường 

Chất liệu da cao cấp cho tuổi thọ lâu dài 

Lớp foam dày đàn hồi thấm hút lực 

Khung thép sơn tĩnh điện điều chỉnh cao thấp dễ dàng 

II Môn Boxing   

1 Băng đa quấn tay  

Dùng trong tập luyện và thi đấu 

Chất liệu cotton co giãn thoán mát thấm hút mồ hôi 

Kích thước 4.5m x 5m 

2 
Găng chuyên 

môn tập luyện 

Da găng được làm từ 100% da bò cao cấp với độ bền cực 

cao, với thiết kế bảo vệ bàn tay và cổ tay tối đa trong quá 

trình tập luyện. 

Băng dán cổ tay bền dai chắc chắn, thoải mái giúp găng 

có tuổi thọ lâu dài. 

3 Lampơ tay 

Màu sắc: đen, đỏ 

Size: 26x20x4 cm 

 Công nghệ vật liệu: 

Vải PU, xốp lót polyurethane 

Chức năng: Sử dụng đào tạo Sanda, nâng cao lực đấm 

của VĐV, chính xác, tốc độ phản ứng cao. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 



4 Giày tập luyện 

Chất liệu: Vải sợi nhỏ được khâu nhiều lớp, lót eva hoặc 

tương đương, đế kếp cao su chống trơn trượt. 

Màu sắc: Đỏ/ Xanh/ Vàng 

Size: 36-47 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

5 
Quần áo thi đấu 

Boxing 

Màu sắc: Đỏ, xanh 

Size: S- 4XL 

May bằng máy dệt với bản in gel, trọng lượng nhẹ, thấm 

khí và bấc. 

Vải dệt thoi (97% terylene và 3% spandex) 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

6 Bịt răng thi đấu 

Chất liệu: EVA. Màu trắng, có thể định hình theo hình 

dạng răng, chống va đập và giảm chấn 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

7 
Mũ chuyên môn 

tập luyện 

Chất liệu da Microfiber, thiết kế thoải mái và thoáng khí; 

loại Velcro (dây dán nhám) đôi có thể điều chỉnh, không 

dễ bị trượt; Form bên trong được đúc bằng thành phần 

bọt và miếng bọt biển hấp thụ năng lượng hiệu quả nhiều 

lớp với độ cứng khác nhau để bảo vệ phần đầu một cách 

hiệu quả. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

8 Ku ki 

May bằng da và vải lưới, thoáng khí, tiện lợi và thoải mái 

khi sử dụng, ổn định và chắc chắn, có thể điều chỉnh; bên 

ngoài được đúc bằng phương pháp phun ABS với hộp 

đựng bên trong bằng TPR có kết cấu mềm dẻo, khả năng 

chống va đập cao, thiết kế bảo vệ mép cong. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

9 Dây nhảy 

- Dây nhảy thể dục được làm từ chất liệu cao cấp, bền 

đẹp với kích thước 5 mm và chiều dài 2.8 m. 

- Tay cầm của dây nhảy thể dục được thiết kế chắc chắn 

và vừa tay của người tập. 

- Màu sắc: đỏ, đen và xanh. 



10 Quần áo ép cân 

Bộ quần áo ép cân Twinshoặc tương đương được làm từ 

chất liệu PVC tổng hợp cao cấp có khả năng giữ nhiệt 

cực tốt. 

Khi tập luyện, lớp chất liệu này giúp tối đa hóa lượng mồ 

hôi tiết ra như khi ở trong phòng xông hơi/chạy/tập thể 

dục, giữ lại nhiệt độ cơ thể và thúc đẩy quá trình đổ mồ 

hôi gấp nhiều lần bình thường. 

11 Bao cát treo 

Vỏ bao đấm bốc làm từ chất liệu da được sản xuất theo 

tiêu chuẩn Thái Lan bền, đẹp. 

Bên trong ruột được làm bằng vải vụn và được đóng chặt 

đạt tiêu chuẩn cho người tập võ luyện chuyên nghiệp. 

12 
Đích đấm gắn 

tường 

Chất liệu da cao cấp cho tuổi thọ lâu dài 

Lớp foam dày đàn hồi thấm hút lực 

Khung thép sơn tĩnh điện điều chỉnh cao thấp dễ dàng 

III 
Môn 

KickBoxing 
  

1 Bao cát treo 

Vỏ bao đấm bốc làm từ chất liệu da được sản xuất theo 

tiêu chuẩn Thái Lan bền, đẹp. 

Bên trong ruột được làm bằng vải vụn và được đóng chặt 

đạt tiêu chuẩn cho người tập võ luyện chuyên nghiệp. 

2 Băng đa quấn tay  

Dùng trong tập luyện và thi đấu 

Chất liệu cotton co giãn thoán mát thấm hút mồ hôi 

Kích thước 4.5m x 5m 

3 Bịt răng thi đấu 

Chất liệu: EVA. Màu trắng, có thể định hình theo hình 

dạng răng, chống va đập và giảm chấn 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

4 Dây nhảy 

- Dây nhảy thể dục được làm từ chất liệu cao cấp, bền 

đẹp với kích thước 5 mm và chiều dài 2.8 m. 

- Tay cầm của dây nhảy thể dục được thiết kế chắc chắn 

và vừa tay của người tập. 

- Màu sắc: đỏ, đen và xanh. 

5 
Đích đấm gắn 

tường 

Chất liệu da cao cấp cho tuổi thọ lâu dài 

Lớp foam dày đàn hồi thấm hút lực 

Khung thép sơn tĩnh điện điều chỉnh cao thấp dễ dàng 

6 
Găng chuyên 

môn tập luyện 

Da găng được làm từ 100% da bò cao cấp với độ bền cực 

cao, với thiết kế bảo vệ bàn tay và cổ tay tối đa trong quá 

trình tập luyện. 

Băng dán cổ tay bền dai chắc chắn, thoải mái giúp găng 

có tuổi thọ lâu dài. 



7 Kuki 

May bằng da và vải lưới, thoáng khí, tiện lợi và thoải mái 

khi sử dụng, ổn định và chắc chắn, có thể điều chỉnh; bên 

ngoài được đúc bằng phương pháp phun ABS với hộp 

đựng bên trong bằng TPR có kết cấu mềm dẻo, khả năng 

chống va đập cao, thiết kế bảo vệ mép cong. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

8 Lampơ (tay) 

Màu sắc: đen, đỏ 

Size: 26x20x4 cm 

 Công nghệ vật liệu: 

Vải PU, xốp lót polyurethane 

Chức năng: Sử dụng đào tạo Sanda, nâng cao lực đấm 

của VĐV, chính xác, tốc độ phản ứng cao. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

9 
Mũ chuyên môn 

tập luyện 

Chất liệu da Microfiber, thiết kế thoải mái và thoáng khí; 

loại Velcro (dây dán nhám) đôi có thể điều chỉnh, không 

dễ bị trượt; Form bên trong được đúc bằng thành phần 

bọt và miếng bọt biển hấp thụ năng lượng hiệu quả nhiều 

lớp với độ cứng khác nhau để bảo vệ phần đầu một cách 

hiệu quả. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

10 Quần áo ép cân 

Bộ quần áo ép cân Twinshoặc tương đương được làm từ 

chất liệu PVC tổng hợp cao cấp có khả năng giữ nhiệt 

cực tốt. 

Khi tập luyện, lớp chất liệu này giúp tối đa hóa lượng mồ 

hôi tiết ra như khi ở trong phòng xông hơi/chạy/tập thể 

dục, giữ lại nhiệt độ cơ thể và thúc đẩy quá trình đổ mồ 

hôi gấp nhiều lần bình thường. 

11 Quần áo thi đấu 

Màu sắc: Đỏ, xanh 

Size: S- 4XL 

May bằng máy dệt với bản in gel, trọng lượng nhẹ, thấm 

khí và bấc. 

Vải dệt thoi (97% terylene và 3% spandex) 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 



12 Bảo vệ ngực 

Vải lót bằng lưới chấm bi và vải Dacron-spandex, thoáng 

khí và thấm mồ hôi, hộp đựng bên trong bằng PP nhẹ và 

dễ sử dụng. 

Mục đích chức năng: Bảo vệ ngực khi tập luyện chiến 

đấu. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

13 Cân bàn điện tử 

Cân sức khỏe Laicahoặc tương đương màn hình hiển thị 

rõ ràng chi tiết, nhỏ gọn, Sử dụng 01 pin CR2032 loại 

3V, mức cân tối đa 180kg 

IV Môn Pencaksilat   

1 Đích đá vuông 

Chất liệu: vải da PU cao cấp, eva mềm và bền 

Kích thước: 40x60x10 cm 

Màu sắc: đỏ 

2 Dây nhẩy 

- Dây nhảy thể dục được làm từ chất liệu cao cấp, bền 

đẹp với kích thước 5 mm và chiều dài 2.8 m. 

- Tay cầm của dây nhảy thể dục được thiết kế chắc chắn 

và vừa tay của người tập. 

- Màu sắc: đỏ, đen và xanh. 

3 
Bảo hiểm ống 

chân 

Màu sắc: trắng 

Size: S, M, L, XL 

Công nghệ vật liệu: 

Vải PU, áp polyerethane 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

4 Bảo hiểm ống tay 

Màu sắc: trắng 

Size: S, M, L, XL 

Công nghệ vật liệu: 

Vải PU, áp polyerethane 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

5 Lăm pơ to 

Chất liệu: vải da PU cao cấp, eva mềm và bền 

Kích thước: 30x50x10 cm 

Màu sắc: đỏ 

6 Lăm pơ nhỏ 

Chất liệu: vải da PU cao cấp, eva mềm và bền 

Kích thước: 20x40x10 cm 

Màu sắc: đỏ 

7 Bao đấm đá da 

Vỏ bao đấm bốc làm từ chất liệu da được sản xuất theo 

tiêu chuẩn Thái Lan bền, đẹp. 

Bên trong ruột được làm bằng vải vụn và được đóng chặt 

đạt tiêu chuẩn cho người tập võ luyện chuyên nghiệp. 



8 Võ phục thi đấu 

- Chất liệu: vải Kaki 

- Áo cổ chui, có 2 cúc để đóng phần cổ áo, có logo Liên 

đoàn Pencak Silat được thêu riêng và may ở ngực trái của 

võ phục. 

- Quần: Cạp chun, có dải rút điều chỉnh độ rộng, có 2 túi 

2 bên cạnh sườn. 

- Có đai lưng mầu trắng dài 180cm rộng 10 cm 

9 
Võ phục tập 

luyện (Tanding) 

- Chất liệu: vải Kaki 

- Áo cổ chui, có 2 cúc để đóng phần cổ áo 

- Quần: Cạp chun, có dải rút điều chỉnh độ rộng, có 2 túi 

2 bên cạnh sườn. 

- Có đai lưng mầu trắng dài 180cm rộng 10 cm 

10 
Võ phục tập 

luyện (Senni) 

- Quần, áo (màu đen) 

Mô tả: Đồng phục này được làm từ chất liệu cotton, 

polyester. 

Áo sử dụng cúc để đóng phần áo trước trong khi quần có 

cạp đàn hồi và dây rút để tạo sự vừa vặn và thoải mái. 

Võ phục pencak silat thiết kế theo nguyên bản của 

Indonesia. 

11 Gậy Senni 

Chiều dài: 180cm (Cắt theo yêu cầu ) 

Đường kính: từ 22mm đến 32mm 

Chất liệu: gỗ mây dẻo 

12 
Sà rông Senni, 

mũ 

- Mũ, khăn quấn bụng (gồm có đai bên trong, khăn quấn 

bên ngoài, được đính liền, chắc chắn): thêu hoa văn theo 

quy định của Liên đoàn Pencak Silat thế giới 

V Môn Vovinam   

1 
Võ phục tập 

luyện 

Võ phục Vovinam được may bằng vải kaki màu xanh 

trơn, vạt áo đắp lên nhau và thắt dây ở phần eo tạo thành 

dạng cổ xẻ truyền thống, huy hiệu vuông VOVINAM – 

Việt Võ Đạo được may ở ngực trái của võ phục. 

Quần lưng thun có dây rút điều chỉnh độ rộng cho phù 

hợp với người sử dụng, chất liệu vải gồm Cotton và 

Polyester thấm và thoát mồ hôi tốt, luôn tạo sự chắc chắn 

và thoải mái, sản phẩm được thiết kế rất thẩm mỹ và bền 

đẹp. 



2 Võ phục thi đấu 

Võ phục được  may bằng vải kaki màu xanh trơn, vạt áo 

đắp lên nhau và thắt dây ở phần eo tạo thành dạng cổ xẻ 

truyền thống, huy hiệu vuông VOVINAM – Việt Võ Đạo 

được may ở ngực trái của võ phục. 

Quần lưng thun có dây rút điều chỉnh độ rộng cho phù 

hợp với người sử dụng, chất liệu vải gồm Cotton và 

Polyester thấm và thoát mồ hôi tốt, luôn tạo sự chắc chắn 

và thoải mái, sản phẩm được thiết kế rất thẩm mỹ và bền 

đẹp. 

3 Bao cát treo 

Vỏ bao đấm bốc làm từ chất liệu da được sản xuất theo 

tiêu chuẩn Thái Lan bền, đẹp. 

Bên trong ruột được làm bằng vải vụn và được đóng chặt 

đạt tiêu chuẩn cho người tập võ luyện chuyên nghiệp. 

4 
Đích đấm gắn 

tường 

Chất liệu da cao cấp cho tuổi thọ lâu dài 

Lớp foam dày đàn hồi thấm hút lực 

Khung thép sơn tĩnh điện điều chỉnh cao thấp dễ dàng 

5 Dây nhảy 

- Dây nhảy thể dục được làm từ chất liệu cao cấp, bền 

đẹp với kích thước 5 mm và chiều dài 2.8 m. 

- Tay cầm của dây nhảy thể dục được thiết kế chắc chắn 

và vừa tay của người tập. 

- Màu sắc: đỏ, đen và xanh. 

6 Kuki 

May bằng da và vải lưới, thoáng khí, tiện lợi và thoải mái 

khi sử dụng, ổn định và chắc chắn, có thể điều chỉnh; bên 

ngoài được đúc bằng phương pháp phun ABS với hộp 

đựng bên trong bằng TPR có kết cấu mềm dẻo, khả năng 

chống va đập cao, thiết kế bảo vệ mép cong. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

7 Lăm pơ to 

- Màu sắc: đỏ, trắng 

- Kích thước sản phẩm: 60 x 40 x 10 cm (dài x rộng x 

cao). 

- Chất liệu: Giả da + mút,  PU, EVA với đường may chắc 

chắn và độ bền cao. 

- Đích đá là dụng cụ võ thuật chuyên dùng để tập luyện 

các đòn đá chân, đấm khi tập võ. 

8 Lăm pơ nhỏ 

- Màu sắc: Đỏ + đen và Xanh + đen. 

- Kích thước: 40 x 20 x 10 cm. 

- Đích đá vuông kangrui hoặc tương đương được làm từ 

chất liệu vải cao cấp và da tổng hợp. Bên trong đệm lót 

EVA, các đường may chắc chắn, chịu được các cú đá với 

lực mạnh. 



9 Bộ đồ ép cân 

Bộ quần áo ép cân Twinshoặc tương đương được làm từ 

chất liệu PVC tổng hợp cao cấp có khả năng giữ nhiệt 

cực tốt. 

Khi tập luyện, lớp chất liệu này giúp tối đa hóa lượng mồ 

hôi tiết ra như khi ở trong phòng xông hơi/chạy/tập thể 

dục, giữ lại nhiệt độ cơ thể và thúc đẩy quá trình đổ mồ 

hôi gấp nhiều lần bình thường. 

10 Bảo vệ chân 

Chất liệu: Da PU công nghiệp, lõi đúc mềm có độ đàn 

hồi 

Dây khóa velcro chắc chắn giúp cố định giáp tay chân 

không bị lỏng trong quá trình tập luyện và thi đấu. 

11 Bảo vệ tay 

Chất liệu: Da PU công nghiệp, lõi đúc mềm có độ đàn 

hồi 

Dây khóa velcro chắc chắn giúp cố định giáp tay chân 

không bị lỏng trong quá trình tập luyện và thi đấu. 

VI 
Môn 

Taekwondo 
  

1 Tất điện tử  

Được thiết kế với chất liệu thun co giãn 4 chiều, Pu mỏng 

nhẹ có độ bền cao. 

Dễ dàng đeo trong khi vẫn duy trì chất lượng và sự thoải 

mái tuyệt vời. 

Tích hợp công nghệ tần số vô tuyến RF tiên tiến nhất. 

Được gắn 4 chip, cho phép tự động ghi điểm khi xảy ra 

va chạm với giáp ngực điện tử và nón điện tử KPNP hoặc 

tương đương. 

Hệ thống PSS KPNP hoặc tương đương cho phép đọc 4 

cú đá mỗi giây. Bao gồm cả cú đá kép hoặc đá ba, có 

nghĩa là tất cả các cú đá Taekwondo đều có thể được ghi 

điểm nếu lực va chạm đủ để đáp ứng mức sức mạnh hợp 

lệ. 

2 Võ phục thi đấu 

Võ phục taekwondo mới làm bằng chất liệu co giãn với 

đường cắt hẹp sáng tạo. 

 Chất liệu mịn mát, khô nhanh và thoáng khí. 

 Thoải mái dễ chịu với quần có cạp và viền co giãn. 

 Được phát triển theo tiêu chuẩn của Liên đoàn 

Taekwondo Thế giới WT. 

Chất liệu: 80% nylon / 20% elastane 

3 Bảo vệ  tay chân 

Đai bảo vệ ống tay và ống chân bằng nhựa vinyl có hình 

dạng giải phẫu. Hai dây đai đàn hồi xung quanh với khóa 

dán dễ dàng để vừa vặn. 

Màu sắc: Trắng 

Size: S,M,L.XL 



4 Đích đá kép 

Được làm bằng nhựa vinyl và bọt biển đặc biệt, đây là 

phụ kiện hoàn hảo để luyện tập thời gian, tốc độ và độ 

chính xác 

Lưỡi kép tạo ra âm thanh vỗ tay chính xác khi đánh 

Tay cầm cho phép người đá giữ chặt mục tiêu 

VII Môn Muay   

1 
Băng đa 

(Băng keo) 

Chất liệu: Spandex và terylene, đàn hồi tốt, để bảo vệ 

ngón tay và khớp cổ tay  

Kích thước: dài 4.5m, rộng 5cm 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

2 
Quần áo chuyên 

môn (tập luyện) 

- Chất liệu: Vải dệt sáng 100% polyester. Vải có độ đàn 

hồi tốt, thoáng mồ hôi. Logo Wesinghoặc tương đương 

và chun quần thiết kế đẹp , bắt mắt. 

- Chức năng: Sử dụng thi đấu thoải mái, nâng cao trình 

độ kỹ thuật và chiến thuật đối với VĐV chuyên nghiệp. 

- Màu sắc: đỏ , xanh 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

3 Áo giáp 

Size: S\ M\ L\ XL\ 2XL\ 3XL 

Màu: Đỏ, Xanh 

Chất liệu: Vải sợi nhỏ, lót xốp đúc EVA. Vải lót trong 

không gây kích ứng da. Dây buộc chắc chắn 

Màu sắc: Xanh, đỏ 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

4 Găng đấm to 

Màu: đỏ, xanh 

Kích thước: 8oz, 10oz, 12oz 

Công nghệ vật liệu: 

Vải sợi nhỏ, tấm polyurethane đúc, nút đính 

Chức năng: huấn luyện, sử dụng cạnh tranh, bảo vệ tay ở 

mức cao nhất, cải thiện sức mạnh, độ chính xác cao, chất 

lượng toàn diện. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 



5 Lăm pơ tay 

Vải da PU dùng để may áo khoác, lớp lót bên trong được 

đúc bằng bọt và bọt tổng hợp PU hấp thụ năng lượng 

hiệu quả, cầm nắm thoải mái, phù hợp với công thái học. 

Kích thước: 18*15*3.5cm 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

6 
Kuki (bảo vệ hạ 

bộ) 

May bằng da và vải lưới, thoáng khí, tiện lợi và thoải mái 

khi sử dụng, ổn định và chắc chắn, có thể điều chỉnh; bên 

ngoài được đúc bằng phương pháp phun ABS với hộp 

đựng bên trong bằng TPR có kết cấu mềm dẻo, khả năng 

chống va đập cao, thiết kế bảo vệ mép cong. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

7 
Bịt răng (bảo vệ 

răng) 

Chất liệu: EVA. Màu trắng, có thể định hình theo hình 

dạng răng, chống va đập và giảm chấn 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

VIII Môn Cầu mây   

1 Quả cầu mây 

Có 12 lỗ và 20 điểm giao nhau. 

Chu vi 41-43 cm 

Màu sắc: vàng. 

Chất liệu: Được làm bằng sợi tổng hợp một lớp Với lớp 

cao su để tăng thêm độ linh hoạt 

Trọng lượng 160 gram cho nữ, 180 gram cho nam 

2 Lưới cầu mây 

Tính năng: Tập luyện nâng cao, thi đấu chuyên nghiệp 

Chất liệu: Sợi tổng hợp TW 2.0mm, màu xanh rêu 

Kích cỡ 7m x 0.75m 

3 Giầy tập luyện 
Giầy chuyên dụng cầu mây. đế cao su dẻo dai, form giầy 

chắc chắn. 

4 Bó gối, bó gót 

- Được làm từ chất liệu an toàn (Elastic, Acrylic, Nylon) 

- Dễ dàng sử dụng 

- Dùng để bảo vệ cổ chân và bảo vệ đầu gối 



5 Quần áo thi đấu 

Áo: 

Công nghệ dệt Softext - 100% Polyester  

áp dụng công nghệ micro tiên tiến nhất - siêu nhẹ, thoáng 

khí mang lại sự thoải mái và linh hoạt khi vận động. 

Quần:  

Công nghệ Micro Lite - 100% Polyester  

Có túi hông tiện dụng 

Siêu nhẹ, thoáng khí 

Thiết kế đặc biệt 

IX Môn Cử tạ   

1 
Giầy tập luyện 

chuyên môn 

Mô tả sản phẩm: Chất  liệu  bằng  da,đế  nhựa  tổng  hợp. 

Mũi giày được làm  bằng  chất liệu microfiber, tạo  cảm  

giác  thoải  mái  và không  gây  cọ  xát  cho  bàn  chân, 

gót chân sử dụng miếng tiêm TPU dày dặn để  tăng 

cường độ ổn định. Velcro được thêm trên mu bàn chân và 

công nghệ in silicone được sử dụng tăng ma sát bề mặt 

điều chỉnh phần bọc phía trên.  Độ  dày  của  lớp  xốp  

bên  trong được  tăng  lên,  giúp  cải  thiện  cảm  giác 

quấn của toàn bộ đôi giày. Đế được làm bằng cao su, 

tăng cường độ bám, chống trượt. Phần đế sử dụng TPU 

từ vòm đến gót  chân  để  tăng  cường  sự  ổn  định  và hỗ 

trợ tổng thể. 

- Màu sắc: Đen-đỏ 

2 
Quần áo thi đấu 

chuyên môn 

Màu sắc: Màu đỏ/ màu xanh 

Size: XS-6XL 

Thành phần: 82% nylon - 18% spandex 

3 
Đai lưng tập 

luyện 

- Thiết kế chất liệu da PU bền và thép không gỉ , mang 

nét thẩm mỹ cao, sang trọng giúp bạn hoàn toàn tự tin 

trước người khác 

- Bảng rộng, cứng cáp 

- Độ dày 5mm 

-Đai có 7 row của các lỗ, bạn có thể điều chỉnh độ dài 

như bạn cần. 

4 Giây kéo 
Chất liệu vải cotton được may chắc chắn 

Hỗ trợ vận động viên trong lúc tập luyện 

5 Bảo vệ tay 

Chất liệu: Polyester, Nylon 

Bề mặt rộng bao phủ được nhiều vùng cổ tay 

Vải dệt thoáng khí thoát mồ hôi nhanh 



6 Bó gối 

Chất liệu: Nylon, Spring, Silica Gel 

Hệ thống 3 dây đai, 5 điểm cố định giữ đầu gối luôn ở vị 

trí đúng 

4 thanh lò xo xoắn trợ lực đầu gối khi đập bóng, đập cầu 

Mặt trong được thiết kế nhiều lỗ thoáng khí 

7 Bột xoa tay 

- 1 hộp nặng 500g 

- Chất liệu: Bột là magie cacbonat,  màu trắng, rắn, mịn, 

nhẹ có tác dụng hút ẩm rất tốt 

8 Tạ thi đấu 

Bộ tạ 185 kg-190 kg thi đấu 

- Chất liệu: Cao su màu bọc thép 

- Sản phẩm có chứng nhận của Hiệp hội cử tạ thế giới( 

IWF). 

- Gồm các bánh: 25kg×2, 20kg×2, 15kg× 2, 10kg×2, 

5kg×2, 2,5kg×2, 2 kg×2; 1,5kg×2, 1kg×2, 0,5kg×2 

 Và 2 khóa tạ 5kg/ 2khóa. 

Cần tạ 20kg của nam hoặc 15kg của nữ 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

9 Tạ tập luyện 

Bộ tạ tập luyện  

- Chất liệu: Cao su màu bọc thép 

- Gồm các bánh: 25kg×2, 20kg×2, 15kg× 2, 10kg×2, 

5kg×4, 2.5kg×4 

 Cần tạ 2m 

X Môn Đá cầu   

1 
Cầu tập luyện và 

thi đấu 

– Cánh làm bằng xốp màu đỏ. 

– Đệm cao su dày 1,3-1,5cm, Đường kính 3,8 – 4cm. 

– Vòng đệm bằng giấy. 

– Độ cao của quả cầu 13 -15 cm. 

– Độ cao của ống cắm là 7cm. 

– Cầu có trọng lượng 13g (+- 0,5g). 

– Cầu đạt tiêu chuẩn thi đấu 

2 Giầy tập luyện 

Giày đá cầu 3 lớp được thiết kế đúng và đáp ứng đầy đủ 

các yếu tố theo tiêu chuẩn của Liên đoàn đá cầu thế giới. 

Hình dáng giày giống mỏ vịt có bề mặt rộng, tạo ưu thế 

mạnh về cả bắt cầu, đá phòng thủ và tấn công. 

Chất liệu cao su ở đế giày rất bền khả năng và chống trơn 

trượt tốt, sử dụng được linh hoạt trên nhiều bề mặt sân 

khác nhau. 



3 
Quần áo tập 

luyện 

Chất liệu: JO-SILK 

- Kiểu dáng: Áo Regular fit, sườn áo phối lưới, lưng áo 

dập nổi, viền trắng ở cổ và tay áo 

- Logo: in silicon 

- Màu sắc: Đỏ, Trắng 

- Kích thước: S- 3XL 

4 Dây nhảy 

Dây nhảy có chiều dài 2,8m. Độ dài của dây có thể dễ 

dàng điều chỉnh để phù hợp với chiều cao của từng 

người. 

Dây được làm từ chất liệu PVC kết hợp với PP, giúp 

chống mài mòn hiệu quả, tăng độ bền và kéo dài tuổi thọ 

của sản phẩm. 

5 Dây kéo đàn hồi 

 Bộ 5 dây kháng lực FED-KL2hoặc tương đương, loại 

200LBS, với các mức lực từ 9.1kg- 27.2kg 

+ 2 Tay cầm 

+ Bộ neo vào cửa 

+ 2 đai đeo chân và để cố định vào các cây cột 

+ Túi đựng chống nước. 

• Chiều dài mỗi dây: 1,2m 

• Chất liệu: TPE cao cấp, đàn hồi tốt. 

XI Môn Bi sắt   

2 Bi đích 
Chất liệu: 100% Acrylonitril butadien styren 

Màu sắc: Màu vàng 

20 Bi thi đấu 

Bi sắt đạt chuẩn yêu cầu môn Pétanques. Phụ kiện gồm: 

Bộ 3 quả bi, một bi mục tiêu 

Thích nghi với mọi phong cách chơi và địa hình 

Độ cứng lớn hơn 115kg/mm2 

Vật liệu thép không gỉ 

Cân bằng kiểm soát tuyệt vời 

Hoàn thiện Satin tự nhiên 

Kích thước hộp: 84 x 89 x 258mm 

3 Giày thi đấu 

Chất liệu: Phần thân giày được làm từ chất liệu vải không 

dệt mang lại trải nghiệm mềm mại và êm ái khi sử dụng. 

Đặc biệt, chật liệu vải có độ co dãn tốt, trọng lượng nhẹ 

không gây cản trở khi tập luyện thể thao. Phần đế giày 

làm từ cao su PU với các đường rãnh chống trơn trượt, 

vừa hỗ trợ tăng tốc độ khi chạy vừa giúp bảo vệ an toàn 

cho người sử dụng 



4 
Trang phục thi 

đấu 

Áo - Chất liệu: Vải co giãn 4 chiều cao cấp, mềm mịn, có 

độ bền cao, co dãn thấm hút mồ hôi tốt, không xù lông, 

không bạc màu, đổ màu 

Quần: Chất liệu Xi giãn 98% polyester , 2% spandex. 

Siêu co giãn khi vận động, chống nhăn tốt, siêu nhẹ và 

siêu thoáng, có độ bền cao, co giãn thấm hút mồ hôi tốt 

XII 
Môn Vật + 

Jujitsu 
  

1 
Võ phục tập 

luyện (GI Jujitu) 

Chất liệu: 100% vải gai cotton; Kiểu dệt kép tạo nên sự 

dày dặn, chắc chắn 

Hình thức: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn của cuộc thi Jiujitsu 

thế giới. Là loại vải chính được sử dụng trong các cuộc 

thi quốc tế. 

2 
Võ phục thi đấu 

(GI Jujitu) 

Màu: trắng Vải gai cotton Tỷ trọng vải 450gr/m² 

Kiểu dệt kép tạo nên sự dày dặn, chắc chắn 

3 

Võ phục tập 

luyện (NOGI 

Jujitu) 

* Vải nhanh khô, hút ẩm và hút mồ hôi 

* Chất liệu mềm mại, thân thiện với da, thoáng khí, nhẹ 

* Trang trí và điều khiển chuyển động rộng rãi cho phép 

chuyển động toàn diện 

* Vải quản lý độ ẩm giúp bạn luôn khô ráo và thoải mái 

4 Khố 
- Chất liệu vải lụa mềm có sự co giãn 

nhẹ có mầu xanh - đỏ, có đai quấn quanh bụng 

5 Dây nhảy 

- Dây nhảy thể dục được làm từ chất liệu cao cấp, bền 

đẹp với kích thước 5 mm và chiều dài 2.8 m. 

- Tay cầm của dây nhảy thể dục được thiết kế chắc chắn 

và vừa tay của người tập. 

- Màu sắc: đỏ, đen và xanh. 

6 Bó cổ chân 

Giúp tránh và hạn chế tối đa các chấn thương liên quan 

đến khớp mắt cá chân trong luyện tập và thi đấu 

Được làm bằng chất liệu vải cao cấp mang lại cảm giác 

thoải mái khi đeo với độ dày chỉ 0,17mm 

Giúp thấm hút và thoát mồ hôi cực kỳ hiệu quả  

Co giãn 4 chiều với độ co giãn vừa phải không gây cảm 

giác khó chịu khi đeo 

XIII Môn Điền kinh   

1 Giày đinh thi đấu 

Chất liệu: Đế ngoài bằng nylon đàn hồi, tấm carbon 

cong, dưới là 6 đinh thép pha kẽm 

Thân giầy được thiết kế bằng sợi Hi-KNIT có độ bền cao, 

sợi siêu nhỏ 



2 Giầy đinh 

Chất liệu: Đế giầy nhựa dẻo cao cấp, đinh giầy làm bằng 

chất liệu thép pha kẽm 

Thân giầy được thiết kế bằng sợi nilon tổng hợp 

3 Quần áo thi đấu 

Chất liệu cao cấp: 100% sợi polyester mang lại sự bền bỉ 

và thoải mái, giúp bạn luôn cảm thấy dễ chịu ngay cả khi 

hoạt động với cường độ cao. 

Thoáng khí tuyệt vời: Thiết kế giúp lưu thông không khí, 

giảm thiểu sự tích tụ mồ hôi, giữ cho bạn luôn mát mẻ và 

khô ráo. 

4 
Giầy mềm 

chuyên môn 

– Phần trên được làm bằng lưới sandwich với lưới hai 

mặt, và khả năng thở, thoáng khí được nâng cấp. 

– Độ dày của đế giữa tăng thêm 2mm, được trang bị công 

nghệ DWMOTE TR, tối ưu trọng lượng, tăng khả năng 

đệm và ổn định. 

– Tấm carbon vòm dày 1mm được tích hợp sẵn, siêu 

cứng, tăng cường độ nảy và ổn định của vòm. 

– Cao su đế ngoài có khả năng chống mài mòn và chống 

trượt 

XIV Môn Karatedo   

1 Võ phục thi đấu 

Chất liệu: Sợi vải poly, công nghệ Nano 

Họa tiết: Vân sóng Japan sang trọng và mạnh mẽ 

Thiết kế: form hiện đại theo xu hướng thế giới 

Vải co dãn bền màu, chống nhăn 

Thoáng mát, thấm hút tốt, nhanh khô 

2 

Bảo vệ chân và 

ống quyển tập 

luyện 

Chất liệu: da PU và  simili cao cấp 

Lõi mút xốp Eva siêu nhẹ, lớp trong vải thun lưới 

Form dày, hiện đại theo quốc tế 

Màu sắc: xanh, đỏ 

Size: M, L, XL 

3 Bảo vệ ngực 

Chất liệu: da PU và  simili cao cấp 

Lõi mút xốp Eva siêu nhẹ, lớp trong vải thun lưới 

Form dày, hiện đại theo quốc tế 

Màu sắc: trắng 

Size: M, L, XL 



4 
Bảo vệ răng tập 

luyện 

Bảo hộ răng Kwon cao cấphoặc tương đương được làm 

từ chất liệu nhựa tổng hợp cao cấp đạt tiêu chuẩn an toàn 

thực tập, an toàn CE; ôm theo hàm của người mang, 

không gây cảm giác khó chịu trong lúc tập luyện và thi 

đấu. Chất liệu thân thiện với môi trường an toàn và 

không độc hại. 

Bảo hộ răng được thiết kế cong theo hàm răng của bạn, 

giúp bảo vệ an toàn và tuyệt đối hàm răng của bạn khỏi 

các tác hại khi chơi thể thao xảy ra. 

5 Găng thi đấu 

Chất liệu ruột cao su non và da simili cao cấp 

Mềm nhẹ, thoải mái 

Form dày, hiện đại theo quốc tế 

Màu sắc: xanh, đỏ 

Size: M,L 

6 Kuki 

May bằng da và vải lưới, thoáng khí, tiện lợi và thoải mái 

khi sử dụng, ổn định và chắc chắn, có thể điều chỉnh; bên 

ngoài được đúc bằng phương pháp phun ABS với hộp 

đựng bên trong bằng TPR có kết cấu mềm dẻo, khả năng 

chống va đập cao, thiết kế bảo vệ mép cong. 

Sản phảm có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng 

nhận chất lượng (CQ) 

7 Cân bàn điện tử 

Cân sức khỏe Laicahoặc tương đương màn hình hiển thị 

rõ ràng chi tiết, nhỏ gọn, Sử dụng 01 pin CR2032 loại 

3V, mức cân tối đa 180kg 

8 Bộ đồ ép cân 

Bộ quần áo ép cân Twinshoặc tương đương được làm từ 

chất liệu PVC tổng hợp cao cấp có khả năng giữ nhiệt 

cực tốt. 

Khi tập luyện, lớp chất liệu này giúp tối đa hóa lượng mồ 

hôi tiết ra như khi ở trong phòng xông hơi/chạy/tập thể 

dục, giữ lại nhiệt độ cơ thể và thúc đẩy quá trình đổ mồ 

hôi gấp nhiều lần bình thường. 

9 Dây nhẩy 

- Dây nhảy thể dục Kangruihoặc tương đương được làm 

từ chất liệu cao cấp, bền đẹp với kích thước 5 mm và 

chiều dài 2.8 m. 

- Tay cầm của dây nhảy thể dục được thiết kế chắc chắn 

và vừa tay của người tập. 

- Màu sắc: đỏ, đen và xanh. 

10 Đai thi đấu 

Bản rộng 4,5cm. Dày 5mm, Nặng 350g 

Lớp ngoài may bằng vải sớ xéo cotton 100% 

Lớp đai may bằng vải bố sợi tho cotton 100% 

Màu sắc xanh đỏ 



11 Lăm pơ nhỏ 

- Màu sắc: Đỏ + đen và Xanh + đen. 

- Kích thước: 40 x 20 x 10 cm. 

- Đích đá vuông kangrui hoặc tương đương được làm từ 

chất liệu vải cao cấp và da tổng hợp. Bên trong đệm lót 

EVA, các đường may chắc chắn, chịu được các cú đá với 

lực mạnh. 

12 Trụ tập di động 

- Thân vỏ ngoài trụ đấm bốc làm từ Tarpaulin, ruột EVA 

và chân đế nhựa PP. 

- Vỏ bao đấm được may với đường may vô cùng chắc 

chắn và chịu được lực đấm, đá lớn. 

- Chân đế được làm từ nhựa PP có độ bền cao, nối với 

thân bao bằng hệ thống ốc vô cùng vững chắc.  

13 
Dây chun tập 

đấm đá 

Chất liệu: Cao su tự nhiên, Latex 

Độ đàn hồi, độ bền cao, chống rách tốt 

Có thể sử dụng để thay thế tạ 

14 Đích đá vuông 

Chất liệu: vải da PU cao cấp, eva mềm và bền 

Kích thước: 40x60x10 cm 

Màu sắc: đỏ 

XV Môn Cờ vua   

1 Máy tính 

Intel Core i5 Alder Lake - 1235U hoặc tương đương 

Số nhân: 10 

Số luồng: 12 

Tốc độ CPU: 1.3GHz 

Tốc độ tối đa: Turbo Boost 4.4 GHz 

Bộ nhớ RAM, Ổ cứng 

RAM: 16 GB 

Loại RAM: DDR4 2 khe (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB) 

Tốc độ Bus RAM: 2666 MHz 

Hỗ trợ RAM tối đa: 16 GB 

Ổ cứng: 512 GB SSD NVMe PCIe 

Hỗ trợ khe cắm HDD SATA (nâng cấp tối đa 2 TB) 

2 
Quần áo tập 

luyện  

Chất liệu vải cotton co giãn, thoáng mát và thấm hút mồ 

hôi tốt 

- Màu sắc và họa tiết phong phú 

- Sản phẩm được may từ chất liệu bền chắc, đường may tỉ 

mỉ 

3 Bộ bàn, quần cờ 

Chất liệu bàn cờ bằng simili mềm mại. Cuốn tròn lại 

thoải mái. Đặc biệt KHÔNG THẤM NƯỚC. 

Quân cờ bằng nhựa an toàn và phù hợp với trẻ em. 

Kích thước bàn cờ hình vuông 45cm x45cm 



XVI Môn Bơi- Lặn   

1 
Chân vịt bản lớn 

thi đấu 

- Chất liệu: vây bằng chất liệu phíp chuyên dụng chất 

lượng cao. Viền vây và giầy bằng cao su tổng hợp. 

- Dòng chân vịt monofin 

- Tiêu chuẩn thi đấu 

2 Áo bơi thi đấu 

Chất liệu sản phẩm: 61% Polyamide + 39% Elastane 

Cấu trúc đường may đặc biệt và lớp nén kết nối các cơ 

trọng tâm giúp người mặc có sự thoải mái 

Có đặc tính chống thấm nước rất tốt, nhanh khô, ôm sát 

cơ thể 

Dây đeo vài được thiết kế hình chữ X giúp giảm áp lực 

vai 

Được chứng nhận bởi hiệp hội CMAS- Hiệp hội lăn thế 

giới, đủ điều kiện sử dụng trong các giải thi đấu chuyên 

nghiệp ( Có tài liệu chứng minh) 

3 Quần bơi tập 

Chất liệu vải Spandex 

Thoáng khí và không thấm nước 

Rất nhẹ khi mặc dưới nước và mau khô. 

Có thể mặc để tập luyện và thi đấu. 

4 Áo bơi tập 

Đường may dọc từ trước ra sau giúp nước lướt qua tốt 

hơn, giảm sức cản. 

Chất liệu chống chlorine tuyệt vời. 

Có thể mặc để tập luyện và thi đấu. 

Rất nhẹ khi mặc dưới nước và mau khô. 

Chất liệu: 82%Polyamide & 18%Lycra 

5 Kính bơi 
-Kính bơi có tác dụng chống sương mù 

-Chất liệu: Mắt kính (Polycarbonate), Dây đeo (Sillicon) 

6 Mũ bơi 

Chất liệu: Cao su Silicon mềm mại, chống thấm nước, 

chống trượt. 

Thiết kế màu sắc cá tính. Được sử dụng trong tập luyện, 

thi đấu bơi lặn cho Vận động viên chuyên nghiệp hoặc 

nghiệp dư. 

XVII Môn Bóng bàn   

1 Mặt vợt  

Tốc độ : 83 

Độ xoáy : 76 

Độ cứng : 36 

Quỹ đạo bóng : 79 

Độ dày : 1.9 mm và 2.1 mm 



2 Mặt vợt  

Tốc độ : 87 

Độ xoáy : 70 

Độ cứng : 36 

Quỹ đạo bóng : 75 

Độ dày : 1.9 mm và 2.1 mm 

3 Bóng tập  

Được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp nên vừa bền, vừa 

cứng đánh sẽ nảy hơn. Quả bóng bàn 1 sao 40+ có màu 

trắng sang trọng, kiểu dáng hình cầu đẹp mắt. 

Hộp: 100 quả  

D 

Trang thiết bị 

tập thể lực 

chung 

  

1 
Máy tập mông – 

đùi sau 

Chức năng: Tập cơ mông, đùi sau 

Kích thước (dài x rộng x cao): 1563*1290*1506mm 

Trọng lượng máy: 255kg 

Tải trọng tối đa: 295lbs 

Cấu tạo: Khung thép chịu lực, sơn tĩnh điện 

Màu sắc: Đen, Bạc 

Da ghế: Da nhân tạo 

Màu da ghế: Đen, Đỏ 

2 
Máy tập cơ đùi 

trước đùi sau 

Chức năng: Dùng tập cơ đùi trước, đùi sau 

Kích thước (dài x rộng x cao): 1350*1227*1506mm 

Trọng lượng máy không tạ: 167 kg 

Trọng lượng đóng thùng: 192.5kg 

Trọng lượng tạ: 72 kg (160 LBS) 

Cấu tạo: Khung thép chịu lực, sơn tĩnh điện. 

Màu sắc: Đen, Bạc 

Da ghế: Da nhân tạo êm ái. 

Màu da ghế: Đen, Đỏ 

1.3. Yêu cầu về bảo hành: 

- Chế độ bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, kèm theo quy trình bảo 

hành. 

- Trong thời hạn bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Nhà thầu có cam 

kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp dịch vụ sửa chữa, cung cấp thiết bị thay 

thế và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng và các dịch vụ sau bán hàng khác trong 

thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Trong vòng 24 tháng kể từ ngày hết hạn bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà 

sản xuất Nhà thầu có cam kết hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ sửa chữa, trang 



thiết bị thay thế. Các thiết bị thay thế khi bảo hành phải đảm bảo chính hãng và đúng 

yêu cầu kỹ thuật. 

1.4. Yêu cầu về đóng gói hàng hóa: 

- Nhà thầu có cam kết toàn bộ hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất, đảm bảo hàng hóa nguyên đai nguyên kiện không gãy vỡ, bóp 

méo. 

Mục 2. Bản vẽ: Không 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 

- Nhà thầu có cam kết toàn bộ hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất, đảm bảo hàng hóa nguyên đai nguyên kiện không gãy vỡ, bóp 

méo, mối mọt. 

+ Việc kiểm tra, thử nghiệm được Chủ đầu tư thực hiện tại bất kỳ thời điểm 

nào hoặc lô hàng nào do nhà thầu cung cấp kể từ khi hàng hóa được bàn giao tại nơi 

sử dụng (nếu cần), chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị có chức năng (bên thứ 3) kiểm định 

chất lượng hàng hóa nếu không đảm bảo mọi chi phí do nhà thầu chi trả. Chủ đầu tư 

không phải chịu bất kỳ khoản phụ phí nào nếu hàng hóa bị hỏng lỗi của nhà sản xuất. 

Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà 

thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng đúng yêu cầu. 

 

 


